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Sửa đổi lần thứ:

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	STT
	Tên giảng viên
	Email
	Điện thoại

	1
	Trần Thị Thanh Thủy
	thuyttt@ftu.edu.vn
	0983099805


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Luật tố tụng hình sự là môn khoa học pháp lí cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về tố tụng hình sự và khả năng áp dụng trong thực tế. Môn học này gồm hai nội dung cơ bản: Những vấn đề lí luận chung về tố tụng hình sự và những giai đoạn tố tụng cụ thể trong trình tự tố tụng giải quyết vụ án hình sự.  

Môn luật tố tụng hình sự nghiên cứu các quy định của pháp luật và những quan điểm khoa học về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân.
3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
3.1. Về kiến thức

1) Cung cấp cho người học những lý luận cơ bản về luật tố tụng hình sự như khái niệm, chủ thể, chứng cứ, …
2) Giúp người học nắm được bản chất, ý nghĩa và căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn, nhận diện các biện pháp ngăn chặn cụ thể;
3) Xác định được thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các hoạt động cụ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự, giai đoạn xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm; tái thẩm.
3.2. Về kĩ năng

4) Có khả năng nhận diện và xác định đúng tư cách tố tụng của những người tham gia tố tụng;

5) Có khả năng phân loại, kiểm tra, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong việc xác định sự thật của vụ án cụ thể;
6) Lựa chọn, vận dụng phù hợp các quy định của luật tố tụng hình sự để giải quyết các tình huống cụ thể trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử;
3.3. Về thái độ

7) Tôn trọng, chấp hành nghiêm túc quy định của luật tố tụng hình sự;

8) Có thái độ, ứng xử đúng đắn khi tham gia lĩnh vực pháp luật tố tụng hình sự.
4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2013.
4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc

* Văn bản quy phạm pháp luật

2. BLTTHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015.

3. Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2002.

4. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

5. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

6. Pháp lệnh kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

7. Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân năm 2002.

8. Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an và Bộ quốc phòng số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003. 

9. Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao và Bộ công an số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

10. Thông tư của Bộ công an số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2010 quy định chi tiết thi hành các quy định của BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
11. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTHS năm 2003.

12. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003.

13. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ngày 17/9/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

14. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự ngày 02/1/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn

* Sách

15. Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.
16. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

17. Phạm Hồng Hải, Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, Nxb. CAND, Hà Nội, 1999.

18. Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

19. Lê Hữu Thể (chủ biên), Đỗ Văn Bường, Nông Xuân Trường, Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

20. Trường Đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc cơ bản của luật TTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2000.
21. Viện khoa học pháp lí, Chế định thẩm phán - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004. 

22. Võ Khánh Vinh và Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

23. Võ Khánh Vinh (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. CAND, Hà Nội, 2004.

24. Văn phòng Quốc hội, Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

25. Viện khoa học pháp lí, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

26. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, luật hình sự và luật TTHS Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995.

27. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tuyển chọn các quyết định giám đốc thẩm từ 2000 - 2005, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.

28. Dương Thanh Biểu, Tranh luận tại phiên toà sơ thẩm, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007.

29. Nguyễn Văn Cừ, Chứng cứ trong luật TTHS Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

30. Phạm Hồng Hải, Mô hình lí luận BLTTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2003.
4. Website (nếu có)

31. http://moj.gov.vn
32. http://www.chinhphu.vn 
33. http://toaan.gov.vn
34. http://quochoi.vn
5. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
5.1. Nội dung, kế hoạch chung

	Buổi
	Chương
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Kiểm tra, đánh giá

	
	
	Lý thuyết
	Seminar
	Tiểu luận, bài tập nhóm
	Tự NC
	

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung của Luật tố tụng hình sự
	2
	0
	1
	2
	Xem Mục 5.2

	2
	Chương 2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự
	2
	1
	2
	2
	

	3
	Chương 3. Chứng cứ và chứng minh
	2
	2
	3
	2
	

	4
	Chương 4. Biện pháp ngăn chặn
	2
	1
	1
	2
	

	5
	Chương 5. Khởi tố án hình sự
	2
	1
	2
	2
	

	6
	Chương 6. Điều tra vụ án hình sự
	2
	1
	1
	2
	

	7
	Chương 7. Truy tố
	2
	1
	1
	2
	

	8
	Chương 8. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
	2
	1
	2
	2
	

	9
	Chương 9. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
	2
	1
	1
	2
	

	10
	Chương 10. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
	2
	1
	1
	2
	

	Tổng cộng (giờ/TC)
	20 giờ
	10 giờ
	15 giờ
	20 giờ
	30 giờ/2TC


5.2. Nội dung, kế hoạch chi tiết

* Buổi 1: Chương 1. Những vấn đề chung của Luật tố tụng hình sự
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	1.1. Khái niệm chung 

1.2. Nhiệm vụ và nguồn của Luật tố tụng hình sự
1.3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự

1.4. Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự
	[1- Ch1], 2, 3, 6 

	Seminar
	0
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Phân tích đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hình sự?
- Phân tích nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự?

- Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật tố tụng ?


* Buổi 2: Chương 2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	2.1. Cơ quan tiến hành tố tụng

2.2. Người tiến hành tố tụng

2.3. Người tham gia tố tụng
	[1- Ch3], 2, 4, 6, 10, 25, 29

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Xác định cơ quan tiến hành tố tụng?

- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong cơ quan tiến hành tố tụng?

- Xác định người tiến hành tố tụng là ai?

- Xác định thành phần người tham gia tố tụng?


* Buổi 3: Chương 3. Chứng cứ và chứng minh
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	3.1. Khái niệm chứng cứ

3.2. Nguồn chứng cứ

3.3. Phân loại chứng cứ

3.4. Chứng minh

3.4.1. Đối tượng chứng minh

3.4.2. Phân loại đối tượng chứng minh kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự
	[1- Ch4], 2, 28

	Seminar
	2
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, đặc điểm, phân loại chứng cứ?

- Xác định được các nguồn chứng cứ?

- Đối tượng chứng minh?

- Phân loại đối tượng chứng mình?


* Buổi 4: Chương 4. Biện pháp ngăn chặn
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	4.1. Khái niệm, ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

4.2. Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn

4.3. Những biện pháp ngăn chặn cụ thể

4.4. Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn
	[1- Ch5], 2, 3, 4, 6, 10, 25

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, đặc điểm, phân loại các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự?

- Ý nghĩa và vai trò của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự?

- Nội dung các biện pháp ngăn chặn cụ thể?

- Điều kiện hủy bỏ hoặc thay thế các biện pháp ngăn chặn?


* Buổi 5: Chương 5. Khởi tố án hình sự
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	5.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự

5.2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

5.3. Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự

5.4. Trình tự khởi tố vụ án hình sự

5.5. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự
	[1- Ch6], 2, 3, 4, 6, 10

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự?

- Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự?

- Cơ sở khởi tố án hình sự? Căn cứ khởi tố án hình sự?
- Trình tự khởi tố vụ án hình sự?

- Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát?


* Buổi 6: Chương 6. Điều tra vụ án hình sự
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	6.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của hoạt động điều tra vụ án hình sự

6.2. Những quy định chung về điều tra

6.3. Các hoạt động điều tra

6.4. Thẩm quyền điều tra và các quyết định của cơ quan điều tra

6.5. Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra
	[1- Ch7], 2, 3, 4, 5, 9, 22

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của hoạt động điều tra?

- Các quy định về hoạt động điều tra?

- Thẩm quyền điều tra?

- Điều kiện tạm đình chỉ hoặc kết thúc điều tra?


* Buổi 7: Chương 7. Truy tố
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	7.1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố

7.2. Hoạt động của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

7.3. Các quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố
	[1- Ch8], 2, 5, 7, 10, 22

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của truy tố?

- Quyền hạn và nhiệm vụ của Viện kiểm sát?
- Các quyết định của thể của Viện kiểm sát?


* Buổi 8: Chương 8. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	8.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử sơ thẩm

8.2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án

8.3. Những quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa

8.4. Trình tự phiên tòa sơ thẩm hình sự

8.5. Những việc cần phải làm sau khi kết thúc phiên tòa
	[1- Ch9], 2, 18, 23

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử sơ thẩm?
- Thẩm quyền xét xử sơ thẩm?

- Thủ tục tố tụng?

- Kết thúc phiên xét xử?


* Buổi 9: Chương 9. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	9.1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử phúc thẩm

9.2. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm

9.3. Xét xử phúc thẩm
	[1- Ch9], 2, 18, 23

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử phúc thẩm?
- Phân biệt kháng cáo và kháng nghị?

- Thủ tục xét xử phúc thẩm?

- Hiệu lực bản án?


* Buổi 10: Chương 10. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	10.1. Thủ tục giám đốc thẩm

10.2. Thủ tục tái thẩm

10.3. Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm với xét xử sơ thẩm; phúc thẩm và thủ tục tái thẩm
	[1- Ch12], 2, 18, 23

	Seminar
	1
	
	

	Tự NC
	2
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thủ tục giám đốc thẩm?
- Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thủ tục tái thẩm?
- Phân biệt xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm?


5.3. Ma trận sự đóng góp của bài giảng đến đạt được mục tiêu của học phần
	Buổi
	Nội dung giảng dạy 
	Mục tiêu của học phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung của Luật tố tụng hình sự
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	2
	Chương 2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	1

	3
	Chương 3. Chứng cứ và chứng minh
	1
	
	
	
	1
	
	1
	1

	4
	Chương 4. Biện pháp ngăn chặn
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	1

	5
	Chương 5. Khởi tố án hình sự
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	6
	Chương 6. Điều tra vụ án hình sự
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	7
	Chương 7. Truy tố
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Chương 8. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Chương 9. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Chương 10. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	1


6. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

- Theo quy chế đào tạo hiện hành;

- Những sinh viên không tham gia thuyết trình, không nhận BT, không nộp hoặc nộp chậm quá thời gian quy định hoặc giống nhau từ trên 20% thì đều bị điểm 0.

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

7.1. Đánh giá thường xuyên: 10%

- Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp

- Thuyết trình

7.2. Đánh giá định kỳ

	
Hình thức
	Tỷ lệ

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


7.3. Tiêu chí đánh giá

* Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp


- Nội dung: theo nội dung bài giảng 


- Tiêu chí đánh giá


+ Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
5 điểm


+ Dẫn chiếu quy định pháp luật
5 điểm

* Thuyết trình (đối với vấn đề pháp lý)


- Hình thức: Nhóm thuyết trình


- Nội dung: nghiên cứu, phân tích vấn đề pháp lý: bằng chứng, chứng cớ, biện pháp ngăn chặn, chứng minh, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm. 
- Tiêu chí đánh giá:

+ Tính tổ chức (Rất rõ ràng, chính xác và tổ chức tốt. Các nội dung trình bày dễ theo dõi nhờ cách tổ chức. Việc chuyển ý giữa các phần được thực hiện trôi chảy và có phối hợp): 2 điểm
+ Tính hiểu biết (Biểu hiện sự hiểu biết xuất sắc về vấn đề. Thể hiện xuất sắc khả năng làm chủ về nội dung, ứng dụng và suy luận. Nghiên cứu rất kỹ vấn đề): 2 điểm

+ Tính sáng tạo (Rất sáng tạo và độc đáo. Thiết kế và sử dụng sáng tạo các tư liệu. Các tờ in, công cụ trực quan và phương pháp mới lạ): 1,5 điểm
+ Công cụ trực quan (Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đọc. Rất đồng bộ với nội dung, thiết kế tốt và được sử dụng rất hiệu quả. Là hình mẫu về cách chuẩn bị và sử dụng các công cụ trực quan): 1 điểm

+ Tính tổng kết (Rõ ràng, chính xác, các điểm quan trọng được nhấn mạnh, các khuyến cáo rõ ràng, kết luận hoặc lời kêu gọi hành động rất thuyết phục): 1,5 điểm

+ Khả năng trình bày (Thể hiện bài thuyết trình: Tự tin, sử dụng ghi chú tốt, điệu bộ rất tốt, thu hút người nghe và có giao tiếp bằng mắt tốt): 2 điểm
* Bài tập nhóm

- Hình thức: bài luận từ 5 - 7 trang A4
- Nội dung: Bộ bài tập/câu hỏi cụ thể

- Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi           
 
     

2 điểm

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế
      

5 điểm

+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn 



1 điểm

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ 
2 điểm

* Bài tập lớn (cá nhân)

- Hình thức: Bài luận hoặc BT tình huống 2 - 4 trang A4

- Nội dung: Bộ BT cụ thể

- Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí


      
3 điểm


+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế
      

4 điểm


+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú

      

1 điểm


+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định
      
1 điểm


+ Sáng tạo trong cách trình bày


      

1 điểm

* Kiểm tra giữa kỳ

- Hình thức: Thi viết 
- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần
- Đề thi gồm câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống, thời gian làm bài tối đa 120 phút.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
5 điểm


+ Dẫn chiếu quy định pháp luật
5 điểm

* Thi kết thúc học phần

- Hình thức: Thi viết
- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

- Đề thi gồm trắc nghiệm khách quan kết hợp bài tập tình huống hoặc câu hỏi tự luận, thời gian làm bài tối đa 90 phút.

- Tiêu chí đánh giá:
+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận hoặc tình huống: 

 
5 điểm

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:

     

5 điểm

	TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Nguyễn Minh Hằng


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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